
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 82 Đường Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.000.000.000 VNĐ

10/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN 
KHÁNH

0110247345

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(loại trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Loại trừ: Bán buôn dược phẩm

4669(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh 
doanh 

8299

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

7. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

10. Tái chế phế liệu
(Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy,bảo vệ môi 
trường)

3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN KHANH MANUFACTURING 
TRADE AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SXTM XNK NGUYÊN KHÁNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0942.322.346
Email: phugianhom@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
QUANG ĐẠI

Việt 
Nam

Thôn Kim Thượng, 
Xã Hợp Lý, Huyện 
Lý Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

1.750.000.000 35,000 035090009095

2 NGUYỄN 
HẢI HOÀN

Việt 
Nam

Thôn Cựu Quán, Xã 
Đức Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.250.000.000 65,000 001090013340

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026192003790
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THÚY                           Nữ

22/07/1992 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Quyền Giám đốcChức danh:
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